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Điểm 

trung 

bình

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1 Đỗ Hoàn Đức 08/02/1988 Nam

Xã Tịnh Khê, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 

Bác sĩ 

Y học 

cổ 

truyền

Đại học 

Thành 

Đông 

2025

Tiếng Anh 

tương đương 

B1

UDCNTTCB Không
Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục 

hồi chức năng

50 48 49 49

2 2 Trương Thanh Nhàn 18/07/1998 Nam

Xã Nghĩa 

Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đại học 

Bác sĩ 

Y học 

cổ 

truyền

Đại học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

2022
Tiếng Anh 

Bậc 3/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục 

hồi chức năng

90 93 91,5 91,5

3 3 Bùi Thị Quỳnh Như 09/09/2000 Nữ

Phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 

Bác sĩ 

Y học 

cổ 

truyền

Đại học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

2024
Tiếng Trung 

cấp 4
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục 

hồi chức năng

80 78 79 79

4 4 Lê Thị Kim Qúy 21/01/2000 Nữ

Xã Vệ Giang, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 

Bác sĩ 

Y học 

cổ 

truyền

Đại học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

2024
Tiếng Anh 

Bậc 3/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục 

hồi chức năng

75 75 75 75

5 5 Lê Thị Minh Thư 17/10/1996 Nữ

Phường Cẩm 

Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đại học 

Bác sĩ 

Y học 

cổ 

truyền

Đại học Y 

Dược 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

2020
Tiếng Anh 

Bậc 3/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục 

hồi chức năng

100 100 100 100

6 6 Nguyễn Thị Tiền 19/02/1996 Nữ

Đặc khu Lý 

Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đại học 

Bác sĩ 

Y học 

cổ 

truyền

Đại học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

2020

TOEIC 490 

(Tiếng Anh 

Bậc 2)

UDCNTTCB Không
Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục 

hồi chức năng

50 50 50 50

7 7 Phạm Thị Hà Tiên 17/01/2001 Nữ

Xã Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 

Bác sĩ 

Y học 

cổ 

truyền

Đại học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

2025
Tiếng Trung 

cấp 3
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục 

hồi chức năng

50 50 50 50

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TỈNH QUẢNG NGÃI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN VÒNG 2, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐTD ngày 15/01/2025 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi năm 2025)
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8 8 Nguyễn Thị Hải Tiên 17/06/2001 Nữ

Xã Trường 

Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đại học 

Bác sĩ 

Y học 

cổ 

truyền

Đại học Y 

Dược 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

2025
Tiếng Anh 

Bậc 3/6 

Tin học quốc 

tế MOS Cấp 

độ cơ bản ứng 

dụng 

Microsoft 

Office: Word 

2019; Excel 

2019; 

PowerPoint 

2019

Không
Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục 

hồi chức năng

70 70 70 70

9 9 Trần Hoàng Trung 04/10/1996 Nam

Xã Mộ Đức, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 

Bác sĩ 

Y học 

cổ 

truyền

Đại học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

2022
Tiếng Trung 

cấp 3
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục 

hồi chức năng

0 0 0 0

10 1 Lưu Thị Tiểu Băng 05/12/2000 Nữ

Phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học 

Duy Tân
2024

Tiếng Anh 

Bậc 4/6 

UDCNTTCB

UDCNTTNC
Không

Bác sĩ 

hạng III

Khoa Nội tổng 

hợp
86 86 86 86

11 2 Nguyễn Thị Lệ Hiếu 02/11/1999 Nữ

Xã Tịnh Khê, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học 

Duy Tân
2023

Tiếng Anh 

Bậc 3/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III

Khoa Nội tổng 

hợp

Không 

tham 

dự 

vòng 2

12 3 Lê Nguyên Khương 12/11/2000 Nam
Xã Hòa Mỹ, 

tỉnh Đăk Lăk
Đại học 

Bác sĩ 

Y khoa

Đại học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

2024
Tiếng Anh 

Bậc 4/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III

Khoa Nội tổng 

hợp
78 78 78 78

13 4 Ngô Thị Việt Kiều 22/11/1999 Nữ

Xã An phú, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học Đà 

Nẵng
2023

Tiếng Anh 

Bậc 4/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III

Khoa Nội tổng 

hợp

Không 

tham 

dự 

vòng 2

14 5 Huỳnh Tấn Linh 06/04/1994 Nam

Xã Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học Y 

Dược Buôn 

Ma Thuột

2025 Tiếng Anh C B Không
Bác sĩ 

hạng III

Khoa Nội tổng 

hợp
38 38 38 38

II Khoa Nội tổng hợp 
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15 6 Đinh Thanh Mế 14/08/2001 Nam

Xã Sơn Hạ, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học 

Phan Châu 

Trinh

2025
Tiếng Anh 

Bậc 3/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III

Khoa Nội tổng 

hợp
70 70 70 70

16 7 Lê Thị Bích Nhung 28/03/2000 Nữ

Xã Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học 

Duy Tân
2025

Tiếng Anh 

Bậc 3/6 

UDCNTTCB

UDCNTTNC
Không

Bác sĩ 

hạng III

Khoa Nội tổng 

hợp
74 74 74 74

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học Đà 

Nẵng
2022

Thạc sĩ
Nội 

khoa

Đại học Y 

Khoa Phạm 

Ngọc 

Thạch

2025

18 9 Đặng Hữu Sơn 23/06/1999 Nam

Xã An Phú, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học 

Duy Tân
2023

Tiếng Anh 

Bậc 3/6 

Tin học quốc 

tế MOS và sử 

dụng 

Microsoft 

Office: Word 

2013; 

PowerPoint 

2013; Excel 

2016

Không
Bác sĩ 

hạng III

Khoa Nội tổng 

hợp
76 76 76 76

19 10 Huỳnh Kim Anh Thi 27/02/1999 Nam

Xã Bình Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học 

Duy Tân
2023

Tiếng Anh 

Bậc 3/6 

Tin học quốc 

tế MOS và sử 

dụng 

Microsoft 

Office: Word 

2013; Point 

2013; Excel 

2013

Không
Bác sĩ 

hạng III

Khoa Nội tổng 

hợp
86 86 86 86

20 1 Lê Thị Kim Huệ 11/01/1999 Nữ
Xã Thăng Điền, 

TP Đà Nẵng
Đại học 

Bác sĩ 

Y đa 

khoa

Đại học 

Duy Tân
2024

Tiếng Anh 

Bậc 3/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III

Khoa Tim 

mạch can thiệp - 

Lão khoa

90 90 90 90

17 8
Nguyễn Thị Thu 

Quyên
03/05/1997 Nữ

Xã Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai

Tiếng Anh 

Bậc 4/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III

Khoa Nội tổng 

hợp
90 90 90 90

III Khoa Tim mạch can thiệp - Lão khoa 



Giám 

khảo 

1

Giám 

khảo 

2

Điểm 

trung 

bình

TT 

toàn 

đơn 

vị

TT

Họ và tên

Đơn vị đăng ký dự 
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21 2
Đoàn Nguyễn Quốc 

Nhật
03/08/2001 Nam

Xã Mỏ Cày, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học Đà 

Nẵng
2025

Tiếng Anh 

Bậc 3/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III

Khoa Tim 

mạch can thiệp - 

Lão khoa

Không 

tham 

dự 

vòng 2

22 1 Huỳnh Tô Linh Đan 22/02/1999 Nữ

Xã Lân Phong, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học 

Tây 

Nguyên

2023
Tiếng Anh 

Bậc 3/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III

Khoa Nội tim 

mạch
93 93 93 93

23 2
Nguyễn Kiều Ngọc 

Linh
08/12/2000 Nữ

Phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học Đà 

Nẵng
2024

Tiếng Anh 

Bậc 4/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III

Khoa Nội tim 

mạch

Không 

tham 

dự 

vòng 2

24 3 Đinh Duy Mạnh 21/12/1997 Nam

Xã Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học Đà 

Nẵng
2024

Tiếng Anh 

Bậc 3/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III

Khoa Nội tim 

mạch
97 97 97 97

25 4 Lê Anh Thuận 01/09/1985

Xã Thọ Phong, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học Y 

Dược Buôn 

Ma Thuột

2025 Tiếng Anh B UDCNTTCB

Con 

thương 

binh

Bác sĩ 

hạng III

Khoa Nội tim 

mạch

Không 

tham 

dự 

vòng 2

26 5 Võ Thị Thu Trinh 14/11/1996 Nữ

Xã An phú, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học 

Duy Tân
2023

Tiếng Anh 

Bậc 4/6 

Tin học quốc 

tế MOS và sử 

dụng 

Microsoft 

Office: Word 

2013; Point 

2013; Excel 

2013

Không
Bác sĩ 

hạng III

Khoa Nội tim 

mạch
90 90 90 90

27 6
Phạm Thị Minh 

Vương 
30/10/2000 Nữ

Xã Mỏ Cày, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học Kỹ 

thuật Y - 

Dược Đà 

Nẵng

2024
Tiếng Anh 

Bậc 4/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III

Khoa Nội tim 

mạch
97 97 97 97

IV Khoa Nội tim mạch 

V Khoa Chẩn đoán hình ảnh 
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28 1 Nguyễn Phú Dâng 04/04/1997 Nam

Xã Lân Phong, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học Y 

Dược 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

2021
 Tiếng Anh 

Bậc 4/6
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh
90 90 90 90

29 2
Nguyễn Dương Thế 

Hiển
11/07/2001 Nam

Phường Trà 

Câu, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học Đà 

Nẵng
2025

 Tiếng Anh 

Bậc 3/6
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Không 

tham 

dự 

vòng 2

30 3
Trần Nguyễn Minh 

Hưng
27/04/1994 Nam

Phường Diên 

Hồng, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học Y 

Dược 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

2020
 Tiếng Anh 

Bậc 2/6
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh
89 89 89 89

31 4 Lê Vũ Ái Nguyên 03/11/2001 Nữ

Xã Nghĩa 

Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

2025
 Tiếng Anh 

Bậc 4/6
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh
90 90 90 90

32 5 Bùi Thị Ngọc Thư 18/05/2000 Nữ

Xã Nghĩa 

Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học 

Duy Tân
2025

 Tiếng Anh 

Bậc 3/6

UDCNTTCB

UDCNTTNC
Không

Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh
75 75 75 75

 Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - Bỏng 

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa
2021

Bác sĩ Nội 

trú

Thạc sĩ

34 2
Nguyễn Văn Thành 

Long
22/4/2000 Nam

Xã Tây Giang, 

TP Đà Nẵng 
Đại học 

Bác sĩ 

Y khoa

Đại học Đà 

Nẵng
2025

Tiếng Anh 

Bậc 3/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III

 Khoa Ngoại 

chấn thương 

chỉnh hình - 

Bỏng

Không 

tham 

dự 

vòng 2

35 3 Huỳnh Thanh Tùng 16/12/1996 Nam

Xã Bình Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

2022
Tiếng Anh 

Bậc 3/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III

 Khoa Ngoại 

chấn thương 

chỉnh hình - 

Bỏng

90 90 90 90

VI

33 1 Nguyễn Thế Bình 26/05/1997 Nam 95

Xã Mỏ Cày, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

Tiếng Anh 

Bậc 4/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng IIINgoại 

khoa
2024

VII Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc 

 Khoa Ngoại 

chấn thương 

chỉnh hình - 

Bỏng

95 95 95



Giám 

khảo 

1

Giám 

khảo 

2

Điểm 

trung 

bình

TT 

toàn 

đơn 

vị

TT

Họ và tên

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Khoa đăng ký 

dự tuyển

Điểm xét tuyển

Điểm 

ưu 

tiên

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Trường 

đào tạo

Năm 

tốt 

nghiệp

Ngoại ngữ
Tổng 

điểm

Ghi 

chú
Tin học 

Đối 

tượng 

ưu tiên

Vị trí 

đăng ký 

dự 

tuyển

36 1 Huỳnh Minh Đạt 29/03/2000 Nam

Phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học Y 

Khoa Vinh
2024

Tiếng Anh 

Bậc 3/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Hồi sức 

tích cực - 

Chống độc

90 90 90 90

37 2 Mai Thu Hiền 11/06/2000 Nữ

Xã Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học Đà 

Nẵng
2024

Tiếng Anh 

Bậc 4/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Hồi sức 

tích cực - 

Chống độc

95 95 95 95

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học Đà 

Nẵng
2022

Tiếng Anh 

Bậc 4/6 

Thạc sĩ
Nội 

khoa

Đại học Y 

Khoa Phạm 

Ngọc 

Thạch

2025

39 4 Đinh Tấn Quang 19/09/2000 Nam

Xã Sơn Mai, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học Y 

Dược Thái 

Bình

2025
Tiếng Anh 

Bậc 3/6 
UDCNTTCB

Sĩ quan 

dự bị

Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Hồi sức 

tích cực - 

Chống độc

70 70 70 5 75

40 1 Đặng Ngọc Thuận 24/06/2000 Nam

Xã Bình Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học 

Duy Tân
2025

 Tiếng Anh 

Bậc 2/6

UDCNTTCB

UDCNTTNC
Không

Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Bệnh 

nhiệt đới
80 80 80 80

41 2 Phan Thị Kiều Trang 25/06/1999 Nữ

Xã Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học 

Duy Tân
2024 TOEIC 540

Chuyên gia 

Microsoft 

Office về 

Office: Word 

2013; 

PowerPoint 

2013; Excel 

2013

Không
Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Bệnh 

nhiệt đới
82 82 82 82

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa
2021

Bác sĩ Nội 

trú

Thạc sĩ

43 2 Lê Oai 30/3/1997 Nam

Xã Phước 

Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học Đà 

Nẵng
2021

Tiếng Anh 

Bậc 4/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Ngoại 

thần kinh
89 89 89 89

Khoa Hồi sức 

tích cực - 

Chống độc

95 9538 3 Đặng Trịnh Quốc Khả 28/10/1997 Nam

Xã Mộ Đức, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

95 95

VIII Khoa Bệnh nhiệt đới 

UDCNTTCB Không
Bác sĩ 

hạng III 

IX Khoa Ngoại thần kinh 

42 1 Nguyễn Trương Chinh 14/03/1996 Nam

Phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi

90

Đại học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

Tiếng Anh 

Bậc 3/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Ngoại 

thần kinhNgoại 

khoa
2024

X Khoa Thận nhân tạo 

90 90 90



Giám 

khảo 

1

Giám 

khảo 

2

Điểm 

trung 

bình

TT 

toàn 

đơn 

vị

TT

Họ và tên

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Khoa đăng ký 

dự tuyển

Điểm xét tuyển

Điểm 

ưu 

tiên

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Trường 

đào tạo

Năm 

tốt 

nghiệp

Ngoại ngữ
Tổng 

điểm

Ghi 

chú
Tin học 

Đối 

tượng 

ưu tiên

Vị trí 

đăng ký 

dự 

tuyển

44 1 Lương Minh Hiền 07/11/2000 Nữ

Xã Đình 

Cương, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học 

Duy Tân
2025

Tiếng Anh 

bậc 3/6 

UDCNTTCB

UDCNTTNC
Không

Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Thận 

nhân tạo
90 90 90 90

45 2 Nguyễn Lê Trúc Linh 29/09/2000 Nữ

Phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học 

Duy Tân
2024  TOEIC 730 

UDCNTTCB

UDCNTTNC
Không

Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Thận 

nhân tạo
95 95 95 95

46 1 Phan Lê Duy Hải 14/01/1997 Nam

Phường Cẩm 

Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học 

Tây 

Nguyên

2024
Tiếng Anh 

Bậc 3/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III 
Khoa Cấp cứu 90 90 90 90

47 1 Trần Bảo Tú Uyên 18/07/2000 Nữ

Phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa

Đại học 

Tây 

Nguyên

2024
Tiếng Anh 

Bậc 3/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III 
Khoa Da liễu 82 82 82 82

48 1 Trần Thị Mỹ Hiệp 01/02/1999 Nữ

Xã Mỏ Cày, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Đại học 
Bác sĩ 

Y  khoa

Đại học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

2023
Tiếng Anh 

bậc 4/6 
UDCNTTCB

Con 

bệnh 

binh

Bác sĩ 

hạng III 
Khoa Mắt 90 90 90 5 95

Đại học 
Bác sĩ 

Y khoa
2020

Bác sĩ Nội 

trú

Thạc sĩ

XI Khoa Cấp cứu 

XII Khoa Da liễu  

XIII Khoa Mắt 

XIV Khoa Tai Mũi Họng 

Khoa Tai Mũi 

Họng
49 1 Ngô Thành Đạt 30/03/1996 Nam

Phường Trương 

Quang Trọng, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

95 95 95

Đại học Y 

Dược 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Tiếng Anh 

bậc 4/6 
UDCNTTCB Không

Bác sĩ 

hạng III

UDCNTTNC Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao

Tai Mũi 

Họng
2023

Tổng cộng: 49 thí sinh

Chữ viết tắt:

UDCNTTCB Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

95
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